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Cách phân loại rác và tài nguyên thành phố Yamaguchi
Ngày và nơi đổ rác sẽ được quy định dựa theo từng khu vực và loại rác khau.
Nếu không biết nơi đổ rác ở đâu, hãy liên lạc với công ty quản lý chung cư bạn đang ở.
Hãy xác nhận ngày thu rác trên “Lịch thu gom rác thải, tài nguyên thành phố Yamaguchi”, sau đó đổ rác tại điểm tập kết rác thải trước 8:30 sáng.

Kí hiệu mô tả các loại rác dưới đây trùng với kí hiệu ngày thu rác trên lịch.
Hãy nhìn các kí hiệu này, từ đó xác nhận ngày có thể đổ rác tại nơi tập kết rác thải trên lịch.

Giấy cũ

Rác cháy được 

 Rác thải độc hại ① 

Bao bì, hộp đựng bằng nhựa

Chai nhựa
Những chai làm từ nhựa có kí hiệu PET
■Nắp và nhãn dán chai thì phân loại và vứt theo “bao bì, hộp đựng bằng nhựa”.

Chai, lọ (thủy tinh)
Những lọ thủy tinh đựng đồ ăn, thức uống, đồ y tế, đồ trang điểm.
■Nắp kim loại thì hãy vứt theo “Kim loại, thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ”, 

còn những nắp nhựa thì hãy vứt theo “Bao bì, hộp đựng bằng nhựa”.

Lon rỗng
Lon chứa đồ uống, đồ ăn (bao gồm cả thức ăn cho thú cưng)
■Tháo nắp, sau đó vứt cả nắp và lon vào thùng chứa.

■Dùng dây giấy buộc hình chữ thập cho mỗi loại.
■Không được phép cho vào túi bóng hay thùng carton để vứt.

■Những đồ không thể làm sạch được thì hãy vứt theo “rác 
cháy được” .

■Những đồ không thể làm sạch được thì hãy vứt theo “rác cháy được”.

■Chỉ có thể sử dụng túi đựng rác đã được chỉ định để vứt rác.
Hãy mua túi đựng rác được chỉ định ở cửa hàng.

■Hãy buộc miệng túi rác cẩn thận trước khi vứt.
■Những đồ to và dài thì hãy cắt ra thành các 

hình vuông cỡ 50cm rồi cho vào túi rác.

Rác không cháy được

Những đồ không được phép vứt tại nơi tập kết rác

■Những đồ nhỏ thì cho vào túi trong suốt hoặc những túi bán trong suốt 
có thể nhìn thấy bên trong rồi vứt.

■Những đồ có cạnh dài quá 1m sẽ không thể vứt tại khu tập kết rác thải.
Hãy đăng kí thu rác tận nhà, hoặc tự mình mang rác đến khu vực tập 
kết rác không cháy được của thành phố.

Kim loại, thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ
■Những đồ nhỏ thì hãy cho vào túi trong suốt hoặc những túi bán trong 

suốt có thể nhìn thấy bên trong trước khi vứt.
■Những đồ có cạnh dài quá 1m sẽ không thể vứt tại khu tập kết rác thải.

Hãy đăng kí thu rác tận nhà, hoặc tự mình mang rác đến khu vực tập 
kết rác không cháy được của thành phố.

Những đồ điện tử gia dụng cỡ nhỏ có kích 
thước dưới 40cm x 20cm cũng có thể vứt 
được trong thùng thu hồi này.

・Trung tâm tái chế
・Các chi nhánh tổng hợp
・Các trung tâm giao lưu khu vực

 (trừ các chi nhánh phụ)
※Chỉ áp dụng trong thời gian mở cửa

Chia thành 5 loại： ❶Bao bì và hộp đựng bằng giấy　❷Báo　❸Bìa Carton (bìa cứng)　❹Hộp giấy　❺Giấy vụn

❶Bao bì và hộp đựng bằng giấy

❹Hộp giấy

❷Báo ❸Thùng Carton (bìa cứng)

❺Giấy vụn

Những bao bì và hộp đựng làm bằng giấy đã được dùng để đựng đồ.

●Tạp chí, sách vở ●Katalog, sách quảng cáo ●Sổ tay, giấy ghi chép

●Giấy in ●Bưu thiếp, danh thiếpHộp giấy không có màng bọc nhôm phía trong

●Cốc giấy ●Túi giấy, bao bì giấy ●Hộp giấy

■Để nguyên rồi buộc hình 
chữ thập, hoặc bỏ vào túi 
giấy buộc lại sao cho đồ bên 
trong không rơi ra ngoài.

●Hộp giấy có màng bọc 
nhôm phía trong

■Loại bỏ tối đa các kim loại, băng 
dính hay các loại nhựa gắn trên 
thùng.

■Đối với những bìa cứng to hãy 
gấp lại về kích cỡ khoảng 1m.

①Rửa ②Cắt ③Buộc lại bằng dây giấy

①Tháo nắp

①Tháo nắp lon ②Rửa

①Rửa

②Làm khô

②Rửa

Bao bì, hộp đựng làm bằng nhựa dùng để đựng đồ
■Những bao bì và hộp đựng làm từ nhựa thì dù không có kí hiệu “bao bì, hộp đựng nhựa” vẫn có thể vứt được.

③Cho vào túi trong suốt hoặc túi bán 
trong suốt có thể nhìn thấy bên 
trong, buộc miệng túi lại rồi vứt

Không được phép sử dụng túi bóng 
được chỉ định dùng cho rác cháy được.

Cắt chia 
ra thành 
50cm

Cho vào túi sau đó viết 
「キケン」 ( nguy hiểm ) 
bên ngoài túiKhông thể thu chăn lông vũ và ghế lười hạt xốp

Hãy mang đến cơ sở xử lý thành phố.

Chia 
nhỏ ra

●Các loại ống, chai nhựa ●Túi nhựa ●Các loại khay, vỉ

●Nắp và nhãn dán chai ●Màng chống va đập ●Các loại cốc

●Rác hữu cơ ●Các đồ gốm sứ, kính ●Bóng đèn, 
ống đèn LED

●Gói hút ẩm, 
miếng giữ ấm

Sau khi dùng hết gas 
bên trong, hãy cho 
vào túi riêng biệt với 
các vật khác.

●Bật lửa

●Đồ dễ vỡ

●Giấy vụn

●Gỗ vụn, cỏ, các đồ làm từ gỗ ●Thảm trải nhà, ống nước, chăn nệm, tấm bạt

●Thùng xốp

●Dầu Tempura
　 ( dầu ăn )

●Các đồ làm từ vải, da Kim loại

Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ

●Dao, 
kéo

Những đồ to quá 1m cũng có thể vứt

Tháo pin sạc (pin có 
thể sạc nhiều lần) ra 
ngoài
→Rác thải độc hại ②

Bọc dao lại sau đó ghi 
【キケン】 (nguy hiểm)  
bên ngoài túi

Thùng thu hồi đồ điện tử gia dụng cỡ nhỏ

【Địa điểm bố trí (trong nhà)】

■Hãy vứt vào thùng thu gom được đặt ở phía bên ngoài các chi nhánh tổng hợp hoặc các trung tâm giao lưu khu vực

Bình xịt, bình gas mini

Đèn huỳnh quang

②Sau khi dùng hết phần bên 
trong, hãy mang ra khỏi nhà 
và đục lỗ vào bình xịt ở nơi 
thông thoáng, không có lửa .

Pin khô, nhiệt kế thủy ngân

Rác thải độc hại ②

Thuốc lá điện tử

Tái chế đồ điện gia dụng

Rác cồng kềnh

■Khi vứt điều hòa (bao gồm cả dàn 
nóng), tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo sẽ cần phải trả thêm 
phí tái chế.

■Về cách xử lý ,  hãy 
xem trên website của 
thành phố để  b iết  
thêm chi tiết.

Tái chế máy tính
■Đối với máy tính và màn hình máy 

tính, hãy vứt vào thùng thu hồi đồ 
điện tử cỡ nhỏ hoặc là mang đến vứt 
tại tòa chính của trung tâm tái chế.

■Đối với dịch vụ thu 
gom tận nhà, hãy xem 
trên website thành phố 
để biết thêm chi tiết.

Rác cháy được nhưng không thể cho vào được túi thu gom rác do thành phố chị định
Những thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ, kim loại, rác không cháy được có chiều dài cạnh vượt quá 1m
■Hãy mang đến cơ sở xử lý thành phố, hoặc là đăng kí dịch vụ thu gom rác tại nhà.
■Phí xử lý sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ và khối lượng.

Không thể thu gom

●Những đồ được vứt trong 
túi bóng không thể nhìn 
thấy bên trong, hoặc vứt 
trong thùng carton.

●Những đồ vẫn còn bên trong.

●Các thiết bị sử dụng khí Freon 
như máy hút ẩm, quạt làm mát 
không khí v.v…

●Máy sưởi dầu
●Nguyên liệu sơn, dầu thải

Những đồ sai cách vứt Những đồ nhờ đến các đơn vị chuyên môn xử lý giác (mất phí) 

Trang thông tin về cách phân loại và xử lý rác thải, tài nguyên
https://www.city.yamaguchi.lg.jp
/site/gomisigen/

083-941-0053
( Thời gian tiếp nhận: Ngày thường 8:30 ~ 17:00)

Hotline tư vấn thông tin rác thải ( Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật )

083-902-0033
( Thời gian tiếp nhận: Ngày thường 8:30 ~ 17:15)

Không làm bẹp

■Quảng cáo (tờ rơi),  
giấy thông báo (như là 
thông báo thành phố 
v.v) cũng có thể vứt.

Những thùng 
carton có nếp gấp 
gợn sóng ở giữa.

●Phong bì, giấy viết 
thư, thư quảng cáo

●Lõi giấy vệ sinh, lõi 
màng bọc thực phẩm

②Rửa ③Làm bẹp①Tháo nắp 
và nhãn 
dán chai

③Chia theo 
từng màu

Chai trong suốt 
không màu

Chai màu 
nâu

Những chai có 
các màu còn lại

●Túi nilon, các loại 
màng bọc thực phẩm

Không vứt 
thuốc lá hay 
rác vào trong 
lon

●Các sản phẩm làm từ nhựa dẻo, 
nhựa vinyl, cao su

●Những đồ làm từ nhựa cứng, 
nguyên luyệu tổng hợp

●Ấm đun nước, 
xoong nồi, 
chảo

●Xe đạp, 
cây phơi đồ

●Dụng cụ ăn 
uống làm từ 
kim loại

●Nắp kim 
loại

●Thùng thiếc, 
thùng kim 
loại 18 
lít

●Gậy đánh 
golf

Vứt vào 
thùng đựng 
chuyên dụng

①Tháo 
nắp

Trong trường hợp 
bóng đèn đã bị vỡ, 
hãy cho vào túi 
bóng trước khi vứt.

Vứt vào thùng 
đựng chuyên dụng

Vứt vào thùng đựng 
chuyên dụng

■Hãy vứt vào thùng thu gom được đặt ở phía bên trong các 
chi nhánh tổng hợp hoặc các trung tâm giao lưu khu vực

Pin sạc loại nhỏ,
sạc dự phòng điện thoại,

pin cúc áo/ đồng xu

Vứt vào thùng đựng 
chuyên dụng

Vứt vào thùng đựng 
chuyên dụng

Che các đầu kết nối, đầu cực bằng băng dính

Đăng kí dịch vụ thu gom rác cồng 
kềnh tại nhà ( Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật )


